
Kết quả thăm dò và thẩm định trữ lượng   
                                                                      (tính đến 10/2003)

Đơn vị dự báo Trữ lượng dầu 
(Triệu m3)

Trữ lượng khí  
(Tỉ m3)

Petrovietnam 524 730

VITRA (Dự án đánh giá tổng thể 
tiềm năng dầu khí Việt Nam do Na 
Uy tài trợ)

699 643

Nguồn: TC Công nghiệp Mỏ số 1-2006

Các bể trầm tích có triển vọng dầu khí  
ở thềm lục địa Việt Nam

Thống kê trữ lượng dầu khí các bể trầm tích

Địa điểm Diện tích 
Km2

Trữ lượng dầu và khí 
(Triệu m3 dầu qui đổi)

Bể Sông Hồng 160.000 400

Bể Phú Khánh 40.000 500

Bể Trường Sa 60.000 800

Bể Hoàng Sa - 4.600-5.000

Bể Cửu Long 60.000 900

Bể Nam Côn Sơn 100.000 600

Bể Malay - Thổ Chu 100.000 600

Nguồn: TC Công nghiệp Mỏ số 1-2006



Số liệu dự báo của EIA về dầu mỏ Việt Nam

Năm 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Trữ lượng dầu thô (Tỉ thùng) 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,600 0,600 0,600

Sản lượng dầu thô (ngàn thùng /ngày) 80,00 106,23 120,00 140,51 173,30 175,45 191,26 245,75 289,80

Năm 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Trữ lượng dầu thô (Tỉ thùng) 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600

Sản lượng dầu thô (ngàn thùng /ngày) 316,00 356,80 339,60 352,51 403,29 390,99 361,90 351,68

Nguồn: EIA

Dự báo số năm còn lại  
để khai thác dầu mỏ của Việt Nam

Trữ lượng  
dầu thô   

(Tỉ thùng)

Sản lượng  
dầu thô (ngàn 

thùng/ngày-2007 )

Số năm còn lại để 
khai thác dầu theo 

tốc độ hiện nay

Theo Petro Vietnam 3,296 350 25,80

Theo VITRA 4,300 350 32,99

Theo  EIA 0,600 350 4,697

Các mỏ dầu đã khai thác ở Việt Nam

Tên mỏ dầu Năm bắt đầu khai thác

Bạch Hổ 1986

Đại Hùng 1994

Rồng 1994

Bungakekwa 1997

Rạng Đông 1998

Ruby 1998

Sư tử đen 2003

Nguồn: TC Công nghiệp Mỏ số 1-2006





Sản lượng

Tiêu thụ

Dự  báoNgàn thùng/ngày

4

4

Xuất khẩu


